
Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên vị trí việc 

làm
Đơn vị dự tuyển Đối tượng

Điểm 

ưu tiên

Điểm theo 

Thông báo số 

368/TB-

HĐTDVC

Điểm sau 

chấm phúc 

khảo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 VC093 17.5
Nguyễn Thị 

Thu
Hiền 27/07/2000

Thái 

Bình

Chuyên viên về 

truyền thông

Phòng Nghệ thuật và Tổ 

chức biểu diễn, Nhà hát 

Kịch Việt Nam

71 70 70 Phúc khảo

2 VC160 18.5 Đỗ Thảo Ly 11/3/2001 Hà Nội
Chuyên viên về 

quản trị công sở

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp, Nhà hát Sân khấu 

truyền thống quốc gia Việt 

Nam

42 42 42 Phúc khảo

3 VC072 1.1 Hà Thanh Hà 08/3/2002
Bắc 

Ninh

Công nghệ thông 

tin hạng III

Phòng Công nghệ và Nền 

tảng số, Trung tâm 

Chuyển đổi số Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

43 43 43 Phúc khảo

4 VC283 6.5 Trịnh Thị Trang 15/02/1983
Ninh 

Bình

Chuyên viên về 

đào tạo (Phụ trách 

công tác thông 

tin, mỹ thuật và 

quản trị mạng) 

Phòng Đào tạo, Quản lý 

khoa học và Hợp tác quốc 

tế, Trường Trung cấp 

Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ 

Việt Nam

Con bệnh 

binh
5 45,5 50,5

Thuộc đối tượng 

ưu tiên

5 VC234 23.8 Nguyễn Như Quỳnh 17/11/1982 Hà Nội
Thư viện viên 

hạng III

Phòng đọc, Thư viện 

Quốc gia Việt Nam

Con của 

người hoạt 

động kháng 

chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học

5 38 38 43 Phúc khảo

6 VC060 6.3 Phan Thùy Dương 19/12/2002 Hà Nội Kế toán viên

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp, Trường Trung cấp 

Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ 

Việt Nam

45 45 45 Phúc khảo

DANH SÁCH

KẾT QUẢ ĐIỂM VÒNG 2 SAU CHẤM PHÚC KHẢO VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỦA THÍ SINH THAM DỰ

 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

KHU VỰC MIỀN BẮC

Tổng điểm 

Vòng 2 sau 

chấm phúc 

khảo, điều 

chỉnh thông 

tin

Điểm môn nghiệp vụ chuyên 

ngành Vòng 2

Quê 

quán

Vị trí đăng ký tuyển dụng Đối tượng ưu tiên

Ghi chú
Số 

TT

Số báo 

danh

Số TT 

vị trí 

tuyển 

dụng

Họ và tên thí sinh Ngày tháng năm sinh

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTDVC ngày        tháng        năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)
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Họ và tên thí sinh Ngày tháng năm sinh

II

1 VC352 1.1 Vũ Thị Tú 29/8/1988
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về 

quản lý nguồn 

nhân lực

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp, Trường Đại học Thể 

dục thể thao Đà Nẵng

48 48 48 Phúc khảo

2 VC332 5.10
Nguyễn 

Phương Thảo
Nhi 30/9/1997 Huế

Chuyên viên về 

quản lý nguồn 

nhân lực

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp, Trường Cao đẳng Du 

lịch Huế

33,5 33,5 33,5 Phúc khảo

III

1 VC375 4.3
Nguyễn 

Trọng
Hiếu 19/11/1984

Đồng 

Nai

Chuyên viên về 

quản lý tổ chức và 

hoạt động cơ sở 

giáo dục

Phòng Đào tạo, Quản lý 

khoa học, Hợp tác quốc tế 

và Thư viện, Trường Đại 

học Sân khấu - Điện ảnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

quân sự

2,5 45,5 45,5 48 Phúc khảo

2 VC405 6.1
Trần Võ 

Thiên
Phúc 12/01/1998 Gia Lai

Chuyên viên về 

đào tạo (gồm đào 

tạo chính quy và 

đào tạo thường 

xuyên)

Chuyên viên về đào tạo - 

Phòng Đào tạo, Quản lý 

khoa học và hợp tác quốc 

tế, Trường Cao đẳng Du 

lịch Vũng Tàu

65 65 65 Phúc khảo

3 VC370 4.4
Nguyễn 

Thanh 
Dương 08/8/1996

Tây 

Ninh

Thư viện viên 

hạng III

Phòng Đào tạo, Quản lý 

khoa học, Hợp tác quốc tế 

và thư viện, Trường Đại 

học Sân khấu - Điện ảnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

62 62 62 Phúc khảo

4 VC393 5.1
Bùi Đình 

Thảo
My 16/10/2003

Hưng 

Yên

Chuyên viên về 

hành chính văn 

phòng

Phòng Hành chính, Tổng 

hợp, Trường Trung cấp 

Múa Thành phố Hồ Chí 

Minh

53 53 53 Phúc khảo

KHU VỰC MIỀN TRUNG

KHU VỰC MIỀN NAM
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